
 

 

 

Bảng giá Tủ Rack 3CElectric (02/11/2022) 

TT TÊN SẢN PHẨM (C-RACK) 
MÃ SP- CÁNH LƯỚI- MÀU 

ĐEN 
SL 

ĐƠN GIÁ 

(3CE.VN) 

  HỆ THÔNG TỦ RACK CHUYÊN DÙNG CHO DATA CENTER 

  
Tải trọng 1000kg; hệ khung, thanh tiêu chuẩn thép dày 1.8 - 2.0mm; hệ cánh 1.0-1.2mm, cánh lưới cả trước và 

sau, không có bánh xe và chân tăng 

1 3C-DR42U19D1000B 3C-DR42U19D1000B 1          14.900.000  

2 3C-DR42U19D1100B 3C-DR42U19D1100B 1          15.800.000  

3 3C-DR42U19D1200B 3C-DR42U19D1200B 1          16.600.000  

4 3C-DR45U19D1000B 3C-DR45U19D1000B 1          15.800.000  

5 3C-DR45U19D1100B 3C-DR45U19D1100B 1          16.800.000  

6 3C-DR45U19D1200B 3C-DR45U19D1200B 1          18.800.000  

7 3C-DR42U19/23W800D1000B 3C-DR42U19/23W800D1000B 1          17.200.000  

8 3C-DR42U19/23W800D1100B 3C-DR42U19/23W800D1100B 1          18.600.000  

9 3C-DR42U19/23W800D1200B 3C-DR42U19/23W800D1200B 1          19.600.000  

10 3C-DR45U19/23W800D1000B 3C-DR45U19/23W800D1000B 1          18.800.000  

11 3C-DR45U19/23W800D1100B 3C-DR45U19/23W800D1100B 1          19.700.000  

12 3C-DR45U19/23W800D1200B 3C-DR45U19/23W800D1200B 1          20.800.000  

  HỆ THÔNG TỦ RACK PHỔ DỤNG CÓ CHIỀU SÂU 1000 MM 

  
Tải trọng 600kg; hệ khung, thanh tiêu chuẩn thép dày 1.5mm; hệ cánh 0.8mm, cánh lưới cả trước và sau, có 

bánh xe và chân tăng 

1 C-RACK 45U19D1000 3C-R45B10 1            9.800.000  

2 C-RACK 42U19D1000 3C-R42B10 1            8.800.000  

3 C-RACK 36U19D1000 3C-R36B10 1            8.000.000  

4 C-RACK 32U19D1000 3C-R32B10 1            7.200.000  

5 C-RACK 27U19D1000 3C-R27B10 1            6.400.000  

6 C-RACK 20U19D1000 3C-R20B10 1            5.200.000  

  HỆ THỐNG TỦ RACK PHỔ DỤNG CÓ CHIỀU SÂU 800 MM 

  
Tải trọng 600kg; hệ khung, thanh tiêu chuẩn thép dày 1.5; hệ cánh 0.8mm, cánh lưới cả trước và sau, có bánh 

xe và chân tăng 

1 C-RACK 45U19D800 3C-R45B08 1            8.600.000  

2 C-RACK 42U19D800 3C-R42B08 1            7.600.000  

3 C-RACK 36U19D800 3C-R36B08 1            6.800.000  

4 C-RACK 32U19D800 3C-R32B08 1            6.300.000  

5 C-RACK 27U19D800 3C-R27B08 1            5.600.000  

6 C-RACK 20U19D800 3C-R20B08 1            4.600.000  

  HỆ THỐNG TỦ RACK PHỔ DỤNG CÓ CHIỀU SÂU 600 MM 

  
Tải trọng 500kg; hệ khung, thanh tiêu chuẩn thép dày 1.5; hệ cánh 0.8mm, cánh lưới cả trước và sau, có bánh 

xe và chân tăng 

1 C-RACK 45U19D600 3C-R45B06 1            7.200.000  

2 C-RACK 42U19D600 3C-R42B06 1            6.400.000  
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3 C-RACK 36U19D600 3C-R36B06 1            5.800.000  

4 C-RACK 32U19D600 3C-R32B06 1            5.300.000  

5 C-RACK 27U19D600 3C-R27B06 1            4.700.000  

6 C-RACK 20U19D600 3C-R20B06 1            3.800.000  

  RACK NHỎ TÙY CHỌN TỰ ĐỨNG HOẶC TREO TƯỜNG CHIỀU SÂU 800 

1 C-RACK 15U19D800B 3C-R15B08TW 1            3.600.000  

2 C-RACK 12U19D800B 3C-R12B08TW 1            3.200.000  

3 C-RACK 10U19D800B 3C-R10B08TW 1            2.800.000  

  RACK NHỎ TÙY CHỌN TỰ ĐỨNG HOẶC TREO TƯỜNG CHIỀU SÂU 600 

1 C-RACK 15U19D600B 3C-R15B06TW 1            3.000.000  

2 C-RACK 12U19D600B 3C-R12B06TW 1            2.700.000  

3 C-RACK 10U19D600B 3C-R10B06TW 1            2.500.000  

4 C-RACK 08U19D600B 3C-R08B06TW 1            2.200.000  

5 C-RACK 06U19D600B 3C-R06B06TW 1            2.000.000  

  RACK NHỎ TÙY CHỌN TỰ ĐỨNG HOẶC TREO TƯỜNG CHIỀU SÂU 400 

1 C-RACK 15U19D400B 3C-R15B04TW 1            2.500.000  

2 C-RACK 12U19D400B 3C-R12B04TW 1            2.200.000  

3 C-RACK 10U19D400B 3C-R10B04TW 1            2.000.000  

4 C-RACK 08U19D400B 3C-R08B04TW 1            1.800.000  

5 C-RACK 06U19D400B 3C-R06B04TW 1            1.600.000  

  OPEN RACK -19"Khung tiêu chuẩn 1.5-2mm định dang Omega, đế L100x60; 3.0mm 

TT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP- MÀU ĐEN     

1 OPEN RACK  45U-khung Omega 3C-OR45B-O19 1            2.300.000  

2 OPEN RACK  42U-Khung Omega 3C-OR42B-O19 1            2.000.000  

3 OPEN RACK  36U-khung Omega 3C-OR36B-O19 1            1.800.000  

4 OPEN RACK  32U-Khng Omega 3C-OR32B-O19 1            1.600.000  

5 OPEN RACK  27U-Khung Omega 3C-OR27B-O19 1            1.500.000  

6 OPEN RACK 42Ux4 góc Omega 19"x23" 3C-OR42B-4GO19D23" 1            3.700.000  

  OPEN RACK - 19"Khung tiêu chuẩn 1.5-2.0mm định dạng U, đế L100x60;3.0   

TT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP- MÀU ĐEN     

1 C-RACK OPEN RACK  45U 3C-OR45B-S 1            2.000.000  

2 C-RACK OPEN RACK  42U 3C-OR42B-S 1            1.800.000  

3 C-RACK OPEN RACK  36U 3C-OR36B-S 1            1.600.000  

4 C-RACK OPEN RACK  32U 3C-OR32B-S 1            1.400.000  

5 C-RACK OPEN RACK  27U 3C-OR27B-S 1            1.300.000  

6 OPEN RACK 42Ux4 góc U80x48, 19"xD600 3C-OR42B-4GU19D600 1            2.450.000  

IX     

TT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP- MÀU GHI SÁNG, SƠN OUTDOOR 

1 C-RACK 42U-D800 OUT 3C-ROD42B08 1          10.900.000  

2 C-RACK 36U-D800 OUT 3C-ROD36B08 1            9.800.000  

3 C-RACK  42U-D600 OUT 3C-ROD42B06 1            9.200.000  

4 C-RACK  36U-D600 OUT 3C-ROD36B06 1            8.200.000  



5 C-RACK 27U-D600 OUT 3C-ROD27B06 1            6.600.000  

PHỤ KIỆN LỰA CHỌN     

TT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP- MÀU ĐEN     

  KHAY TỦ       

1 Khay cố định 1000 (Fiexed) (W440 x D680mm)   3C-RTB10 1              360.000  

2 Khay trượt 1000 (Slide) (415 x D680mm) 3C-RTSB10 1              540.000  

3 Khay cố định 800 (Fiexed) (W440 x D580mm)   3C-RTB08 1              300.000  

4 Khay trượt 800 (Slide) (415 x D580mm) 3C-RTSB08 1              480.000  

5 Khay cố định 600 (Fiexed) (W440 x D480mm)   3C-RTB06 1              250.000  

6 Khay trượt 600 (Slide) (415 x D480mm) 3C-RTSB06 1              400.000  

7 Khay cố định 400 (Fiexed) (W440 x D300mm)   3C-RTB04 1              170.000  

8 Khay trượt  400 (Slide) (415 x D300mm) 3C-RTSB04 1              290.000  

  Ổ CẮM ĐIỆN (KẾT CẤU LẮP DẠNG RACK)     

A Ổ CẮM 3 CHẤU ĐA DỤNG        

1 
Ổ điện 19", 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 

20A,  MCB 2P 32A  
3C-P19M06MCB32 1              380.000  

2 
Ổ điện 19", 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 

20A, cáp nguồn 03m (3 x1.5mm2) và đầu cose 1.5 mm. 
3C-P19M06CAB1.5 1              360.000  

3 
Ổ điện 19", 08 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 

32A, Cable nguồn 03m (2x2.5 +1x1.5) 
3C-P19M08CAB2.0 1              420.000  

4 
Ổ điện 19", 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng (02 hàng 

ngang), công suất Max 20A, cáp nguồn 03m (3 x2.5mm2)  
3C-P19M12CAB2.5 1              780.000  

5 
Ổ điện D19"-, 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng (02 Hàng 

ngang), công suất Max 30A, MCB 2P 32A 
3C-P19M12MCB32 1              840.000  

6 

Ổ điện dọc tủ rack 20U, 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng 

(01 Hàng dọc), công suất Max 30A, MCB 2P 32A (LS, 

SINO hoặc tương đương) 
3C-P20UM12MCB32 1              950.000  

7 
Ổ điện dọc tủ rack 40U, 18 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng 

(01 Hàng dọc), công suất Max 50A, MCB 2P 50A  
3C-P40UM18MCB50 1            1.450.000  

B Ổ CẮM CHUẨN C13 

1 
Ổ điện 19", 06 ổ cắm C13, công suất Max 20A, MCB 2P 

32A  
3C-P19M06C13MCB32 1              400.000  

2 
Ổ điện 19", 06 ổ cắm C13, công suất Max 20A, cáp nguồn 

03m (3 x1.5mm2) và đầu cose 1,5 mm. 
3C-P19M06C13CAB1.5 1              380.000  

3 
Ổ điện 19", 12 ổ cắm C13 (02 hàng ngang), công suất Max 

20A, cáp nguồn 03m (3 x2.5mm2)  
3C-P19M12C13CAB2.5 1              780.000  

4 
Ổ điện 19", 12 ổ cắm C13 (02 Hàng ngang), công suất Max 

30A, MCB 2P 32A  
3C-P19M12C13MCB32 1              860.000  

5 
Ổ điện dọc tủ rack 20U, 12 ổ cắm C13 (01 Hàng dọc), công 

suất Max 30A, MCB 2P 32A  
3C-P20UM12C13MCB32 1              940.000  

6 
Ổ điện dọc tủ 40U, 18 ổ cắm C13 (01 Hàng dọc), công suất 

Max 50A, MCB 2P 50A (Mitsubishi hoặc tương đương) 
3C-P40UM18C13MCB50 1            1.420.000  

B Ổ CẮM CHUẨN C19       

1 
Ổ điện 19", 06 ổ cắm C19, công suất Max 20A, MCB 2P 

32A (Mitsubishi hoặc tương đương) 
3C-P19M06C19MCB32 1              440.000  

2 
Ổ điện 19", 06 ổ cắm C13, công suất Max 20A, cáp nguồn 

03m (3 x1.5mm2) và đầu cose 1,5 mm. 
3C-P19M06C19CAB1.5 1              380.000  



3 
Ổ điện 19", 12 ổ cắm C19 (02 hàng ngang), công suất Max 

20A, cáp nguồn 03m (3 x2.5mm2)  
3C-P19M12C19CAB2.5 1              790.000  

4 
Ổ điện D19", 12 ổ cắm C19 (02 Hàng ngang), công suất 

Max 30A, MCB 2P 32A  
3C-P19M12C19MCB32 1              880.000  

5 
Ổ điện dọc tủ rack 20U, 12 ổ cắm C19 (01 Hàng dọc), công 

suất Max 30A, MCB 2P 32A  
3C-P20UM12C19MCB32 1              960.000  

6 
Ổ điện dọc tủ 40U, 18 ổ cắm C19 (01 Hàng dọc), công suất 

Max 50A, MCB 2P 50A 
3C-P40UM18C19MCB50 1            1.420.000  

XI QUẠT LÀM MÁT       

1 Quạt AC - Đường kính 120 mm F120AC/China 1                86.000  

2 Quạt DC - Đường kính 140 mm (48V) F140DC-48V/China 1              450.000  

2 Quạt DC - Đường kính 140 mm (48V) F140DC-48V/Sanyo Denki 1            1.450.000  

XII THANH QUẢN LÝ CÁP       

1 Quản lý cáp ngang 19", 1U, dạng hộp 3C-TR19U45x45B 1              170.000  

2 Quản lý cáp ngang 23", 1U, Dạng hộp 3C-TR23U45x45B 1              180.000  

3 Quản lý cáp ngang 19", 1U, Dạng tai cài 3C-TR19U45x45B-T 1              115.000  

4 Quản lý cáp ngang 23", 1U, Dạng tai cài 3C-TR23U45x45B-T 1              130.000  

5 Đế quản lý cáp 42U và đai dây tháo dời 3C-TR42C100x30x15B 1              480.000  

6 Đế quản lý cáp 45U và đai dây tháo dời 3C-TR45C100x30x15B 1              560.000  

XIII BLANK PANEL       

1 Thanh Blank panel 1U - 19 inch (Màu trắng) 3C-BP1US19 1                30.000  

2 Thanh Blank panel 2U - 19 inch (Màu trắng) 3C-BP2US19 1                50.000  

3 Thanh Blank panel 3U - 19 inch (Màu trắng) 3C-BP3US19 1                76.000  

4 Thanh Blank panel 4U - 19 inch (Màu trắng) 3C-BP4US19 1              100.000  

5 Thanh Blank panel 5U - 19 inch (Màu trắng) 3C-BP5US19 1              128.000  

XIV V ĐỠ SERVER (thép ZAM hoặc mạ kẽm)       

1 V đỡ Sever cho tủ sâu 600 - V4 dày 2.0mm  3C-RVSB600 1                80.000  

2 V đỡ Sever cho tủ sâu 800 - V4 dày 2.0mm  3C-RVSB800 1              100.000  

3 V đỡ Sever cho tủ sâu 1000 - V4 dày 2.0mm  3C-RVSB1000 1              120.000  

4 V đỡ Sever cho tủ sâu 1100 - V4 dày 2.0mm 3C-RVSB1100 1              130.000  

  Cộng     

  10% Thuế GTGT     

  Tổng cộng giá (Đã bao gồm 10% thuế VAT)     

 

Điều kiện thương mại:        

+ Thời gian giao hàng: Trong vòng 1-05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng (hàng có sẵn thì giao ngay)       

+ Địa điểm giao hàng: Theo yêu cầu của bên mua. Chi phí vận chuyển bên mua chịu       

+ Thời gian bảo hành: 24 Tháng.       

+ Điều khoản thanh toán: Đặt cọc 40% giá trị đơn hàng ngay sau khi ký HĐ. Thanh toán 60% giá trị còn lại trong vòng 10 

ngày với đối tác đã lặp lại và uy tín, khách mới hoặc đã mất uy tín thanh toán hết 100%, mua nhiều hỗ trợ vận chuyển, hàng 

dự án bảo lãnh thanh toán 60 - 70% còn lại, Đơn hàng từ 10tr trở xuống thanh toán ngay.      

  Xin trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được sự hợp tác từ quý Công ty!      

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 3C 

PhamDuyHien/221102 


